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ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN TÂN PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH  
Mức thu phí vệ sinh trên
địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2012/QĐ-UBND   
ngày 23/02/2012 của UBND huyện Tân Phú)


I. Phí vệ sinh: Bao gồm phí rác thải sinh hoạt và phí nhà vệ sinh công cộng
1. Phí rác thải sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt là rác thải ra môi trường từ các hộ dân cư, các trường học, các cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn thể và các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Tân Phú. (Các loại chất thải rắn như rác công nghiệp, y tế, chất thải nguy hại, rác thải xây dựng không thuộc đối tượng phí này).

2. Phạm vi áp dụng, đối tượng thu phí:

a) Phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị, các tổ chức đã được UBND huyện cho phép thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú.

b) Đối tượng thu phí:

Tất cả các hộ dân cư, các cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn thể, trường học, các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có đăng ký với đơn vị thu gom rác đều phải đóng phí theo quy định.

- Đối tượng không thuộc phạm vi thu phí: 

+ Các hộ kinh doanh tại các chợ đã đóng lệ phí chợ thì không phải đóng phí này. 

+ Các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện thì được miễn thu phí rác thải sinh hoạt. 

- Nguyên tắc của việc thu phí là bảo đảm sự bù đắp chi phí cho đơn vị thu với mức giá phù hợp và khả năng đóng của nhân dân địa phương.

3. Chứng từ thu phí: Các đơn vị tổ chức thu phí nhận chứng từ thu tại Chi cục Thuế huyện và có trách nhiệm quyết toán với Chi cục Thuế theo quy định; khi thu phí phải ra biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí.

4. Mức thu 

	Đối tượng thu phí
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

	1. Hộ dân cư

- Hộ một nhân khẩu

- Hộ hai nhân khẩu

- Hộ 03 - 04 nhân khẩu

- Hộ dân cư còn lại
	đồng/hộ/tháng

đồng/hộ/tháng

đồng/hộ/tháng

đồng/hộ/tháng
	3.000

6.000

10.000

16.000

	2. Đối với đơn vị HCSN
	đồng/đơn vị/tháng
	50.000

	3. Đối với hộ SXKD, DN, trường học

   - Hộ SXKD nhỏ

   - Hộ SXKD vừa

   - Hộ SXKD lớn

   - Doanh nghiệp nhỏ

   - Doanh nghiệp vừa

   - Trường THPT, THCS và tiểu học

   - Nhà trẻ, trường MN, mẫu giáo 
	đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng
	        30.000

        50.000

100.000

        50.000

100.000

        50.000

100.000



	4. Đối với các chợ, đơn vị HCSN, doanh nghiệp lớn có lượng rác thải lớn, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe, các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng ăn uống, các trường học nội trú không áp dụng mức phí trên mà ký hợp đồng thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn theo khối lượng thải ra. 
	đồng/m3
	150.000


Mức phí trên bao gồm chi phí cho việc thu gom, vận chuyển rác thải từ nơi thu gom rác đến nơi chôn lấp rác.
5. Mức trích, quản lý và sử dụng phí:

a) Mức trích

- Nếu cơ quan thu gom rác là hợp tác xã, đơn vị dịch vụ kinh doanh thì phí thu là khoản doanh thu của đơn vị không thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị tổ chức thu phí phải nộp thuế theo quy định.

- Nếu cơ quan tổ chức thu do Nhà nước đầu tư và tổ chức thu thì phí thu được thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị thu được trích 90% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác thu và tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị. 

b) Quản lý và sử dụng phí: 

Số tiền phí, lệ phí để lại cho đơn vị thu được sử dụng chi cho các khoản sau:

- Chi trả các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo chế độ hiện hành cho lao động trực tiếp thu phí.
- Chi phí trực tiếp cho việc thu phí như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

- Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí.

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí.
- Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí trong đơn vị.
Hàng năm đơn vị tổ chức thu phí có trách nhiệm lập dự toán thu, chi nguồn phí rác thải sinh hoạt theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện để trình UBND huyện phê duyệt.

6. Công khai phí:

Đơn vị tổ chức thu phí phải niêm yết, thông báo công khai các nội dung như tên phí, mức thu, đối tượng áp dụng, đối tượng miễn, giảm, thời gian áp dụng thu, thủ tục, thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo về phí, lệ phí và các văn bản pháp luật quy định về việc thu phí tại những địa điểm, vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí biết. 
7. Xử phạt vi phạm hành chính về phí
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.       

II. Phí nhà vệ sinh công cộng:
1. Phạm vi áp dụng, đối tượng thu và mức thu:

- Phạm vi áp dụng: Các đơn vị, tổ chức được UBND huyện cho phép tổ chức thu phí dịch vụ này trên địa bàn huyện Tân Phú.
- Đối tượng: Tất cả các cá nhân khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng đều phải nộp phí.
- Mức thu: 1.000 đồng/lượt/người.

2. Mức trích:

- Nếu cơ quan tổ chức thu là hợp tác xã, đơn vị dịch vụ kinh doanh thì phí thu được là khoản doanh thu của đơn vị không thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị thu phải nộp thuế theo quy định.
- Nếu cơ quan tổ chức thu do Nhà nước đầu tư và tổ chức thu thì phí thu được thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị thu được để lại 100% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác thu và tăng cường cơ sở vật chất cho nhà vệ sinh công cộng nhằm đảm bảo ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn. 

Hàng năm đơn vị thu phí có trách nhiệm lập dự toán thu, chi theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện để trình UBND huyện phê duyệt./.

                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                 Ngô Sỹ Bảng
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